
1 3 4 15 48

TỔNG      4,094.04   3,166.73    801.37    125.94 

I. Đất nông nghiệp         399.33      328.81      45.40      25.12 

1. Đất sản xuất nông nghiệp           63.84        63.84           -              -   

1.1. Đất cây hàng năm             5.37          5.37           -              -   

1.2. Đất cây lâu năm           58.46        58.46           -              -   

2. Đất lâm nghiệp

2.1. Đất rừng sản xuất

2.2. Đất rừng phòng hộ

2.3. Đất rừng đặc dụng

3. Khoanh nuôi tái sinh rừng
4. Chuyển đổi cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp

5. Đất nuôi trồng thuỷ sản             0.51          0.51           -              -   

6. Đất nông nghiệp khác         334.98      264.46      45.40      25.12 

II. Đất phi nông nghiệp      3,694.71   2,837.92    755.97    100.82 

1. Đất ở      1,286.05      930.80    353.70        1.55 

1.1 Đất ở đô thị         684.06      394.48    288.33        1.25 

1.2 Đất ở nông thôn         601.99      536.32      65.37        0.30 

2. Đất chuyên dùng      2,246.06   1,782.61    389.58      73.87 

2.1. Đất trụ sở cơ quan           14.40        10.06        4.33        0.01 

2.2. Đất an ninh 14.32 11.94 2.38 0.00

2.3. Đất quốc phòng 50.09 49.12 0.96 0.00

2.4. Đất xây dựng công trình sự nghiệp         316.19      281.66      33.66        0.88 

2.4.1. Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp 9.57 8.52 1.05 0.00

2.4.2. Đất xây dựng cơ sở văn hóa           11.95          9.18        2.23        0.55 

2.4.3. Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội

2.4.4. Đất xây dựng cơ sở y tế           13.76        12.59        1.08        0.09 

2.4.5. Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo           38.54        33.39        4.91        0.24 

2.4.6. Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao         242.37      217.98      24.39            -   

2.4.7. Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ

2.4.8. Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

2.4.9. Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

2.5. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp      1,456.92   1,084.47    301.16      71.29 

2.5.1. Đất khu công nghiệp 433.19 322.37 109.95 0.87

2.5.2. Đất cụm công nghiệp 67.18 39.33 27.68 0.17

Nhóm 

đất nông 

nghiệp

Nhóm 

đất phi 

nông 

nghiệp

Nhóm 

đất CSD
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2.5.3. Đất khu chế xuất

2.5.4. Đất thương mại, dịch vụ         233.55      144.43      87.05        2.07 

2.5.5. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp           32.03        28.45        3.55        0.03 

2.5.6. Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản         547.40      483.07      58.44        5.89 

2.5.7. Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ         143.58        66.83      14.49      62.26 

2.6. Đất có mục đích công cộng         394.15      345.37      47.09        1.70 

2.6.1. Đất giao thông 264.54 221.00 41.90 1.64

2.6.2. Đất thuỷ lợi           53.49        52.87        0.61        0.01 

2.6.3. Đất có di tích lịch sử - văn hóa 7.82 5.69 2.08 0.05

2.6.4. Đất danh lam thắng cảnh           25.00        24.50        0.50            -   

2.6.5. Đất sinh hoạt cộng đồng             1.61          1.26        0.35            -   

2.6.6. Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

2.6.7. Đất công trình năng lượng 0.79 0.79 0.01 0.00

2.6.8. Đất công trình bưu chính, viễn thông

2.6.9. Đất chợ           12.86        11.66        1.20            -   

2.6.10. Đất bãi thải, xử lý chất thải           28.03        27.59        0.44            -   

2.6.11. Đất công trình công cộng khác

3. Đất cơ sở tôn giáo 2.16 2.14 0.02 0.00

4. Đất cơ sở tín ngưỡng             7.90          7.80        0.10            -   

6. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

7. Đất có mặt nước chuyên dùng

8. Đất phi nông nghiệp khác

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 

4


